Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 5.3)

5.3. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/ giảng viên.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Yêu cầu 1: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học
	· Về số lượng: 

+ Trường có đủ số lượng GV để thực hiện chương trình Giáo dục?

+ Trường có đủ số lượng GV để thực hiện nghiên cứu khoa học?
+ Số lượng GV có đạt mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục?
+ Số lượng GV có đạt mục tiêu giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/ giảng viên?

 
	· Danh sách thống kê số lượng GV của trường theo từng khoa (chia theo từng bộ môn) kèm theo thông tin: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, thâm niên công tác.
· Danh sách GV được tuyển dụng bổ sung hàng năm kèm theo thông tin: tuổi đời, thâm niên công tác

· Danh sách GV có tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học

· Quyết định cử GV đi học tập, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn
	· Phòng TC-HC-TH (bộ phận tổ chức + Văn thư)
· Phòng Đào tạo

· Phòng KHCN&QHQT
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Lập danh sách trích ngang.
	

	Yêu cầu 2: Đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục
	· Có đạt mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục? 
	· Quy hoạch mạng lưới trường Đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 – 2010 (điều 1, khoản 3 mục QĐ số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001)

· Chương trình và kế hoạch đào tạo của trường.

· Xây dựng kế hoạch NCKH cho từng lĩnh vực theo chuyên ngành đào tạo.
	BGH Trường
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản


	

	Yêu cầu 3: Giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên
	· Tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên?
	· Danh sách GV cơ hữu toàn trường

· Danh sách GV cơ hữu tuyển dụng hàng năm. (3 năm gần nhất)

· Danh sách GV tham gia thỉnh giảng tại trường (3 năm gần nhất)
	· Phòng TC - HC – TH

· Phòng Đào tạo
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Lập danh sách trích ngang.
	

	
	
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	Danh sách thống kê số lượng GV của trường theo từng khoa (chia theo từng bộ môn) kèm theo thông tin: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, thâm niên công tác.
	
	Phòng TC – HC - TH
	

	
	
	Danh sách GV được tuyển dụng bổ sung hàng năm kèm theo thông tin: tuổi đời, thâm niên công tác


	
	Phòng TC – HC - TH
	

	
	
	Danh sách GV có tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học
	
	Phòng KHCN & QHQT
	

	
	
	Quyết định cử GV đi học tập, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn
	
	Hiệu trưởng
	

	
	
	Chương trình và kế hoạch đào tạo của trường
	
	Nhà trường
	

	
	
	Danh sách GV cơ hữu toàn trường
	
	
	

	
	
	Danh sách GV cơ hữu tuyển dụng hàng năm. (3 năm gần nhất)
	
	
	

	
	
	Danh sách GV tham gia thỉnh giảng tại trường (3 năm gần nhất)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


